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                      BIỂU PHÍ ĐƯA ĐÓN VÀ PHÍ ĂN NĂM HỌC 2024 – 2025 

 
 

I. PHÍ ĐƯA ĐÓN 

Đón từ nhà Học Sinh 

Khu vực   
Thanh toán 

theo Năm học 
(VNĐ) 

Thanh toán theo Học phần (VNĐ) 

1 - 48 ngày 2 - 50 ngày 3 - 50 ngày 4 - 52 ngày 

1 
(< 3 km) 

Hai Chiều 27.430.000  6.583.000   6.858.000   6.858.000   7.131.000  

Một Chiều 19.363.000  4.647.000   4.841.000   4.841.000   5.034.000  

2 
(3 - < 6 km) 

Hai Chiều 33.004.000  7.921.000   8.251.000   8.251.000   8.581.000  

Một Chiều 23.177.000  5.563.000   5.794.000   5.794.000   6.026.000  

3 
(6 - < 9 km) 

Hai Chiều 38.578.000  9.259.000   9.645.000   9.645.000   10.029.000  

Một Chiều 27.139.000  6.513.000   6.785.000   6.785.000   7.056.000  

4 
(9 - < 12 km) 

Hai Chiều 42.978.000  10.315.000   10.745.000   10.745.000   11.173.000  

Một Chiều 30.219.000  7.253.000   7.555.000   7.555.000   7.856.000  

5 
(12 - < 15 km) 

Hai Chiều 47.671.000  11.441.000   11.918.000   11.918.000   12.394.000  

Một Chiều 33.370.000  8.009.000   8.343.000   8.343.000   8.675.000  

6 
(15 - < 18 km) 

Hai Chiều 58.671.000  14.081.000   14.668.000   14.668.000   15.254.000  

Một Chiều 41.070.000  9.857.000   10.268.000   10.268.000   10.677.000  

7 
(18 - < 25 km) 

Hai Chiều 77.002.000  18.480.000   19.251.000   19.251.000   20.020.000  

Một Chiều 53.903.000  12.937.000   13.476.000   13.476.000   14.014.000  

8 
(25 - < = 35 km) 

Hai Chiều 97.102.000  23.304.000   24.276.000   24.276.000   25.246.000  

Một Chiều 67.973.000  16.314.000   16.993.000   16.993.000   17.673.000  

 

II. PHÍ ĂN 

 

Lớp 1 - Cấp 3  Phí (VNĐ)   Thanh toán theo Học Phần (VNĐ) 

Thanh toán theo ngày 144.000  1 - 48 ngày 2 - 50 ngày 3 - 50 ngày 4 - 52 ngày 

Thanh toán theo năm 26.200.000   6.288.000   6.550.000   6.550.000   6.812.000  

  


